
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

TRUNG TÂM Y TẾ VÂN CANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTYTVC 

V/v báo giá cung cấp dịch vụ bảo 

trì, bảo dưỡng thiết bị y tế năm 2025 

 

 

Vân Canh, ngày        tháng 10  năm 2025 

 

 

 

     Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế Vân Canh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì, bảo 

dưỡng thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Vân 

Canh năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Vân Canh 

Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai;  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bộ phận Văn thư, Trung tâm Y tế Vân Canh. 

Số điện thoại: 0256.3888.847 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:  Văn thư, Trung tâm 

Y tế Vân Canh; Địa chỉ: Thôn Thịnh Văn 2, Xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai; Ngoài 

bì ghi rõ: Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 08h00 ngày 13 tháng 10 năm 2025.
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày  13 tháng 10 

năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá  

1. Danh mục bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế. Nhà thầu tham gia chào giá phải 

trọn gói cho phụ lục dịch vụ.(Phụ lục kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại các khoa, phòng trực thuộc trung tâm Y tế 

Vân Canh. 

3. Giá chào cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế: Giá đã bao gồm chi 

phí đi lại, vận chuyển cung cấp dịch vụ, thuế VAT và các chi phí khác liên 

quan,…  



4. Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: từ khi hợp đồng có hiệu lực đến trước 

ngày 31/12/2025 (theo lịch của TTYT yêu cầu, sau khi ký kết hợp đồng).  

5. Các điều khoản tạm ứng: không.  

6. Thanh toán hợp đồng: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi hoàn thành 

nội dung công việc và đủ điều kiện thanh toán (Trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác).  

7. Nhà thầu cung cấp, gửi kèm theo hồ sơ chào giá các tài liệu sau:  

- Giấy đăng ký kinh doanh về lĩnh vực cung cấp Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

thiết bị y tế.  

- Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện hoạt động cung cấp Dịch vụ bảo trì, bảo 

dưỡng thiết bị y tế. Trung tâm Y tế Vân Canh thông báo đến quý công ty có 

năng lực trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế tại Việt 

Nam quan tâm, tham gia có thể chào giá (Mẫu báo giá đính kèm).  

Trung tâm Y tế Vân Canh kính thông báo.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT của TTYT Vân Canh; 

- Lưu: VT, DCLS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Phụ lục 

DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ Y TẾ 

TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

1  

Máy gây mê kèm thở và 

máy nén 

Model: Fabius Plus 

Hãng sản xuất: Drager 

Medical 

Nước sản xuất: Germany 

Cái 

- Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị  

- Vệ sinh lau chùi máy.  

- Kiểm tra vệ sinh các đường dẫn khí, bóng, 

sensor,... 

 - Vệ sinh các bo mạch điện.  

- Kiểm tra vệ sinh các công tắc và các phím 

chức năng.  

- Kiểm tra các dây cáp, các đầu kết nối tín 

hiệu.  

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần).  

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện) 

01 01 

Khoa 

Ngoại, PT-

GMHS-

Mắt-TMH 

Trước ngày 

31/12/2025 

2  

Máy theo dõi bệnh nhân 

6 thông số 

Model: OMNI 

Hãng sản xuất: Infinium 

Nước sản xuất: USA 

Cái 

- Kiểm tra các điều kiện đầu vào, pin dự 

phòng, kiểm tra nguồn điện  

- Kiểm tra chức năng các phụ kiện kèm theo 

máy  

- Kiểm tra hoạt động và hiệu chỉnh các thông 

số kỹ thuật, chạy thử trên bệnh nhân…….  

- Vệ sinh thiết bị, bên trong máy và bên ngoài 

máy 

01 01 

Khoa 

Ngoại, PT-

GMHS-

Mắt-TMH 

Trước ngày 

31/12/2025 

3  Sinh hiển vi mắt Cái - Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và 01 01 Khoa Trước ngày 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

Seri: J0150100244 

Hãng sản xuất: Inami 

Nước sản xuất: Japan 

ổ phích cắm. 

- Kiểm tra vận hành ống quang dẫn sáng. 

- Vệ sinh các thấu kính. 

- Vệ sinh làm sạch bề mặt trong của kính. 

- Khắc phục những lỗi nhỏ(nếu có) 

Ngoại, PT-

GMHS-

Mắt-TMH 

31/12/2025 

4  

Ghế khám điều trị Tai 

Mũi Họng  

Model: SN-601 

Hãng sản xuất: Sturdy 

Nước sản xuất: Taiwan 

Cái 

- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và 

ổ phích cắm. 

- Kiểm tra chuyển động: Vận hành thử chức 

năng lên/xuống, ngả/gập của ghế 

- Kiểm tra điều khiển 

- Kiểm tra tựa đầu 

- Kiểm tra động cơ và bánh răng 

- Vệ sinh thiết bị, bên trong máy và bên ngoài 

máy  

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện) 

01 01 

Khoa 

Ngoại, PT-

GMHS-

Mắt-TMH 

Trước ngày 

31/12/2025 

5  

Bộ khám và điều trị 

RHM+ghế 

Model: KHAN-7000 

Hãng sản xuất: 

Chammed 

Nước sản xuất: Korea 

Cái 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm các phần 

điện, nước, hơi, bơm thuỷ lực.  

- Vệ sinh đường ống nước.  

- Vệ sinh đường ống hơi.  

- Kiểm tra vệ sinh các tay khoan.  

- Kiểm tra vệ sinh, thêm dầu cho bơm thuỷ 

lực.  

- Khắc phục những lỗi nhỏ (nếu có) 

01 01 

Khoa 

Ngoại, PT-

GMHS-

Mắt-TMH 

Trước ngày 

31/12/2025 

6  Hệ thống rửa tay Cái - Vệ sinh toàn bộ thiết bị bao gồm các phần 01 01 Khoa Trước ngày 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

phẫu thuật viên 

Model: 

BDFRT2/LB47/09 

Hãng sản xuất: Bidiphar 

Nước sản xuất: Việt 

Nam 

điện, nước, van điện và cảm biến. 

- Vệ sinh đường ống nước, các cột lọc nước.  

- Kiểm tra vệ sinh máy nước nóng. Khắc phục 

những lỗi nhỏ (nếu có) 

Ngoại, PT-

GMHS-

Mắt-TMH 

31/12/2025 

7  

Máy đo độ bảo hòa 

oxy để bàn 

Model: Rad 97 

Hãng sản xuất: 

Masino Nước sản 

xuất: USA 

Cái 

- Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Vệ sinh lau chùi máy. 

- Kiểm tra vệ sinh các đường dẫn khí, bóng,...  

- Vệ sinh các bo mạch điện. 

- Kiểm tra vệ sinh các công tắc và các phím 

chức năng. 

- Kiểm tra các dây cáp, các đầu kết nối tín 

hiệu. 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

02 01 

Khoa 

Ngoại, PT-

GMHS-

Mắt-TMH 

Trước ngày 

31/12/2025 

8  

Máy siêu âm trắng đen 2 

đầu dò 

Model: PROSOUND 6 

Hãng sản xuất: Hitachi 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Kiểm tra các điều kiện hoạt động bao gồm 

nguồn điện, tiếp địa, ổn áp/ bộ lưu điện, nhiệt 

độ, độ ẩm.  

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm cả bên 

trong máy, màn hình, bàn phím, chuột và các 

đầu dò.  

01 01 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản và PS 

Trước ngày 

31/12/2025 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

- Kiểm tra chức năng của các phím.  

- Kiểm tra chất lượng của các đầu dò.  

- Kiểm tra/ Hiệu chuẩn các thông số màn hình. 

 - Dọn dẹp ổ đĩa, tối ưu hóa tốc độ xử lý của 

phần mềm.  

- Sao lưu lại dữ liệu/ Tạo đĩa cứu hộ khi cần 

thiết.  

- Kiểm tra các tín hiệu Video đầu ra và các kết 

nối khác. 

9  

Lồng ấp sơ sinh 

Model:  Airincu 

Seri: 2790465 

Hãng sản xuất: Atom 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Vệ sinh connector, các ống soi, màn hình, 

camera, dây dẫn sáng bằng hóa chất vệ sinh 

quang học chuyên dụng 

- Vệ sinh bo mạch, quạt tản nhiệt của bộ xử lý 

ảnh kết hợp nguồn sáng. 

- Hiệu chuẩn màu sắc, cân bằng trắng và thiết 

lập các cài đặt khác (nếu cần) 

Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện) 

01 01 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản và PS 

Trước ngày 

31/12/2025 

10  

Máy tự tạo oxy Medris 

Model:  JY-102W 

Nước sản xuất: Trung 

Quốc 

Cái 

- Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Vệ sinh lau chùi máy. 

- Kiểm tra vệ sinh các đường dẫn khí, bóng,...  

- Vệ sinh các bo mạch điện. 

- Kiểm tra vệ sinh các công tắc và các phím 

chức năng. 

- Kiểm tra các dây cáp, các đầu kết nối tín 

01 01 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản và PS 

Trước ngày 

31/12/2025 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

hiệu. 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

11  

Máy hút điện 

Model:  CD-2800 

Seri: 1710002U 

Hãng sản xuất: Atom 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Vệ sinh thiết bị 

- Vận hành thử nghiệm trên bệnh nhân và hiệu 

chỉnh các thông số kỹ thuật 

- Kiểm tra nguồn điện, pin dự phòng 

01 01 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản và PS 

Trước ngày 

31/12/2025 

12  

Máy theo dõi sản khoa 2 

chức năng 

Model:  FM02 

Hãng sản xuất: Mediblu 

Medical 

Nước sản xuất:  Mỹ 

Cái 

- Kiểm tra các điều kiện đầu vào, pin dự 

phòng 

- Kiểm tra chức năng các phụ kiện 

- Kiểm tra hoạt động và hiệu chỉnh các thông 

số kỹ thuật, chạy thử trên b 

ệnh nhân..... 

- Vệ sinh thiết bị,bên trong máy và bên ngoài 

máy 

01 01 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản và PS 

Trước ngày 

31/12/2025 

13  

Máy làm ấm sơ sinh 

Model:  Lullaby Warmer 

Prime 

Hãng sản xuất: GE 

HealthCare  

Nước sản xuất: India 

Cái 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị. 

-  Vận hành thử nghiệm và khắc phục các lỗi 

nhỏ (nếu có) 01 01 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản và PS 

Trước ngày 

31/12/2025 

14  Monitoring sản khoa 2 Cái - Kiểm tra các điều kiện đầu vào, pin dự 01 01 Khoa chăm Trước ngày 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

chức năng 

Model:  Avalon 

Seri: 020667 

Hãng sản xuất: Philips 

Nước sản xuất: Germany 

phòng,kiểm tra nguồn điện 

- Kiểm tra chức năng các phụ kiện kèm theo 

máy 

- Kiểm tra hoạt động và hiệu chỉnh các thông 

số kỹ thuật, chạy thử trên bệnh nhân....... 

- Vệ sinh thiết bị, bên trong máy và bên ngoài 

máy 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản và PS 

31/12/2025 

15  

Máy siêu âm xách tay 

Model: UF-400AX  

Seri: 50001871 

Hãng sản xuất: Fukuda 

Denshi 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có). 

- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và 

ổ phích cắm.  

- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển 

mạch và các núm điều khiển.  

- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền 

động.  

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần).  

- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối 

của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu 

nối của máy với bệnh nhân.  

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần).  

- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận 

lắp ráp khác nhau (nếu cần). 

01 01 

Khoa chăm 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản và PS 

Trước ngày 

31/12/2025 

16  Máy đốt điện cổ tử cung Cái -Vệ sinh bên ngoài và bên trong thiết bị bao 01 01 Khoa chăm Trước ngày 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

Model: A952 

Hãng sản xuất: Bovie-

Mỹ 

Nước sản xuất: Bulgaria 

gồm bo mạch, quạt tản nhiệt 

- Kiểm tra độ dẫn điện của các phụ kiện. 

-Vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh các thông 

số kỹ thuật. 

-Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ 

sóc sức 

khỏe sinh 

sản và PS 

31/12/2025 

17  

Máy hút điện CD-2800 

Model:  CD-2800 

Seri: 1710001U 

Hãng sản xuất: Shin-El 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Vệ sinh thiết bị 

- Vận hành thử nghiệm trên bệnh nhân và hiệu 

chỉnh các thông số kỹ thuật 

- Kiểm tra nguồn điện, pin dự phòng 

01 01 

Khám 

bệnh, Cấp 

cứu - 

HSTC và 

chống độc 

Trước ngày 

31/12/2025 

18  

Máy truyền dịch 

Model:  TE-LF600 

Seri: 1701010188 

Hãng sản xuất: Terumo 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Vệ sinh thiết bị 

- Vận hành thử nghiệm trên bệnh nhân và hiệu 

chỉnh các thông số kỹ thuật 

- Kiểm tra nguồn điện, pin dự phòng 

02 01 

Khám 

bệnh, Cấp 

cứu - 

HSTC và 

chống độc 

Trước ngày 

31/12/2025 

19  

Máy làm ấm dịch truyền 

Model:  S-Line 

Seri: 2907516 

Hãng sản xuất: Barkey 

Nước sản xuất: Germany 

Cái 

-  Vệ sinh toàn bộ thiết bị. 

-  Vận hành thử nghiệm và khắc phục các lỗi 

nhỏ (nếu có) 01 01 

Khám 

bệnh, Cấp 

cứu - 

HSTC và 

chống độc 

Trước ngày 

31/12/2025 

20  

Máy bơm tiêm điện 

Model:TE-331 

Seri: 1003000097 

Hãng sản xuất: Terumo 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Vệ sinh thiết bị 

- Vận hành thử nghiệm trên bệnh nhân và hiệu 

chỉnh các thông số kỹ thuật,... 

- Kiểm tra vệ sinh giá kẹp bơm tiêm,.. 

- Kiểm tra nguồn điện, pin dự phòng 

01 01 

Khám 

bệnh, Cấp 

cứu - 

HSTC và 

chống độc 

Trước ngày 

31/12/2025 

21  Máy bơm tiêm điện Cái - Vệ sinh thiết bị 01 01 Khám Trước ngày 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

Model: TE-SS700 

Seri: 1702010784 

Hãng sản xuất: Terumo 

Nước sản xuất: Japan 

- Vận hành thử nghiệm trên bệnh nhân và hiệu 

chỉnh các thông số kỹ thuật,... 

- Kiểm tra vệ sinh giá kẹp bơm tiêm,.. 

- Kiểm tra nguồn điện, pin dự phòng 

bệnh, Cấp 

cứu - 

HSTC và 

chống độc 

31/12/2025 

22  

Máy ICON CPAP 

Model: ICONAAE 

Seri: 170213595200 

Hãng sản xuất: Tisher & 

Paykel 

Nước sản xuất: 

Newzealand 

Cái 

- Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

-Vệ sinh lau chùi máy. 

- Kiểm tra vệ sinh các đường dẫn khí, bóng,...  

- Vệ sinh các bo mạch điện. 

- Kiểm tra vệ sinh các công tắc và các phím 

chức năng. 

- Kiểm tra các dây cáp, các đầu kết nối tín 

hiệu. 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

-Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

01 01 

Khám 

bệnh, Cấp 

cứu - 

HSTC và 

chống độc 

Trước ngày 

31/12/2025 

23  

Máy điện tim 

Model: Kenz Cardico 

601 

Seri: 15010546 

Hãng sản xuất: Suzuken 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Kiểm tra toàn diện máy  

- Kiểm tra nguồn  

- Kiểm tra hệ thống tiếp đất  

- Kiểm tra, vệ sinh điện cực  

- Kiểm tra các thông số của máy  

- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận 

lắp ráp 

01 01 

Khám 

bệnh, Cấp 

cứu - 

HSTC và 

chống độc 

Trước ngày 

31/12/2025 

24  
Máy thở VFS-410 

Model: VFS-410 
Cái 

- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).  

- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và 
01 01 

Khám 

bệnh, Cấp 

Trước ngày 

31/12/2025 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

Seri: 

MV10KB0610VNM 

Hãng sản xuất: Vinsmart 

Nước sản xuất: Việt 

Nam 

ổ phích cắm.  

- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển 

mạch vàcác núm điều khiển.  

- Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền 

động.  

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần).  

- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối 

của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu 

nối của máy với bệnh 

nhân. 

 - Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ 

phận lắp ráp khác nhau (nếu cần).  

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

cứu - 

HSTC và 

chống độc 

25  

Máy siêu âm màu 

Model: Logiq P7 

Hãng sản xuất: GE 

Healthcare 

Nước sản xuất: Hàn 

Quốc 

Cái 

- Kiểm tra các điều kiện hoạt động bao 

gồmnguồn điện, tiếp địa, ổn áp/ bộ lưu điện, 

nhiệt độ, độ ẩm. 

- Vệ sinh toàn bộ thiết bị, bao gồm cả bên 

trong máy, màn hình, bàn phím, chuột và các 

đầu dò. 

- Kiểm tra chức năng của các phím. 

- Kiểm tra chất lượng của các đầu dò. 

- Kiểm tra/ Hiệu chuẩn các thông số màn hình. 

- Dọn dẹp ổ đĩa, tối ưu hóa tốc độ xử lý của 

01 01 

Khoa 

Dược - 

CLS 

Trước ngày 

31/12/2025 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

phần mềm. 

- Sao lưu lại dữ liệu/ Tạo đĩa cứu hộ khi cần 

thiết. 

- Kiểm tra các tín hiệu Video đầu ra và các kết 

nối khác. 

26  

Máy ly tâm 

Model: PLC-012E 

Hãng sản xuất: Gemmy 

Nước sản xuất: Taiwan 

Cái 

- Kiểm tra toàn diện điện nối đất (nếu có).  

- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và 

ổ phích cắm.  

- Kiểm tra toàn diện về cơ học của các chuyển 

mạch và các núm điều khiển. 

 - Kiểm tra vận hành motor, hệ thống truyền 

động.  

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần).  

- Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn, ống nối 

của thiết bị, các val dẫn, val áp lực, các đầu 

nối của máy với bệnh nhân.  

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần).  

- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận 

lắp ráp khác nhau (nếu cần). 

01 01 

Khoa 

Dược - 

CLS 

Trước ngày 

31/12/2025 

27  

Máy phân tích huyết học 

tự động 18 thông  

Model: MEK-6510 

Cái 

- Kiểm tra toàn diện thiết bị, điện nối đất. 

- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và 

phích cắm 

01 01 

Khoa 

Dược - 

CLS 

Trước ngày 

31/12/2025 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

Hãng sản xuất: Nihon-

Kohden 

Nước sản xuất: Japan 

- Kiểm tra hệ thống đường dẫn, ống nối của 

thiết bị tới bình nước cất, nước rửa máy 

- Kiểm tra, làm sạch, vô dầu tất cả các bộ phận 

phía trong máy gồm motor khay hóa chất, 

moto khay mẫu bệnh phẩm 

- Vệ sinh kim hút mẫu, kim khuấy, bộ 

rửa kim hút mẫu kim khuấy... 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

28  

Máy phân tích nước tiểu 

Model: Clinitel Status 

Plus 

Hãng sản xuất: Siemens 

Nước sản xuất: Germany 

Cái 

- Vệ sinh khay trượt máy  

- Kiểm tra, vệ sinh bảng điều khiển, kiểm tra 

các thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh 

các thông số  

- Vệ sinh thân vỏ 

01 01 

Khoa 

Dược - 

CLS 

Trước ngày 

31/12/2025 

29  

Máy X-Quang kỹ thuật 

số chụp tổng quát 

Model: VZW2556 

Seri: 2294052 

Hãng sản xuất: Summit 

Industries 

Nước sản xuất: Mỹ 

Cái 

* Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy (máy chụp 

và máy in phim)  

- Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Kiểm tra toàn diện điện nối đất. 

- Kiểm tra tình trạng vật lý dây điện nguồn và 

ổ phích cắm. 

-Vệ sinh máy thân máy và các bo mạch. 

- Kiểm tra bộ quét và lấy tia X nhận 

ảnh. 

01 01 

Khoa 

Dược - 

CLS 

Trước ngày 

31/12/2025 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

- Cân chỉnh tiêu điểm ,trường sáng, trường xạ 

- Kiểm tra chất lượng hình ảnh quét trên phim 

-Vệ sinh và kiểm tra tủ điều khiển. 

- Kiểm tra đầu đèn phát tia X 

- Kiểm tra dầu trong đầu đèn 

30  

Bộ nội soi dạ dày ống 

mềm video – monitor 

Model: CV-150 

Seri:7348345 

Hãng sản xuất: Olympus 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Vệ sinh connector, các ống soi, màn hình, 

camera, dây dẫn sáng bằng hóa chất vệ sinh 

quang học chuyên dụng 

- Vệ sinh bo mạch, quạt tản nhiệt của bộ xử lý 

ảnh kết hợp nguồn sáng. 

- Hiệu chuẩn màu sắc, cân bằng trắng và thiết 

lập các cài đặt khác (nếu cần) 

Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện) 

01 01 

Khoa 

Dược - 

CLS 

Trước ngày 

31/12/2025 

31  

Máy đo bão hòa oxy 

Model: Rad 97 

Hãng sản xuất: Masino 

Nước sản xuất: USA 

Cái 

Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

-Vệ sinh lau chùi máy. 

- Kiểm tra vệ sinh các đường dẫn khí, bóng,...  

- Vệ sinh các bo mạch điện. 

- Kiểm tra vệ sinh các công tắc và các phím 

chức năng. 

- Kiểm tra các dây cáp, các đầu kết nối tín 

hiệu. 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

01 01 

Khoa Nội, 

Nhi, 

YHCT và 

PHCN 

Trước ngày 

31/12/2025 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

32  

Bơm tiêm điện 

Model:  TE-SS700 

Seri: 1702010652 

Hãng sản xuất: Terumo 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Vệ sinh thiết bị 

- Vận hành thử nghiệm trên bệnh nhân và hiệu 

chỉnh các thông số kỹ thuật,... 

- Kiểm tra vệ sinh giá kẹp bơm tiêm,.. 

- Kiểm tra nguồn điện, pin dự phòng 

01 01 

Khoa Nội, 

Nhi, 

YHCT và 

PHCN 

Trước ngày 

31/12/2025 

33  

Máy hút điện 

Model:  CD-2800 

Seri: 1710004U 

Hãng sản xuất: Shin-El 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Vệ sinh thiết bị 

- Vận hành thử nghiệm trên bệnh nhân và hiệu 

chỉnh các thông số kỹ thuật 

- Kiểm tra nguồn điện, pin dự phòng 

01 01 

Khoa Nội, 

Nhi, 

YHCT và 

PHCN 

Trước ngày 

31/12/2025 

34 3

5 

Máy khí dung siêu âm 

Model: Comfort 

2000KU400 

Seri: 1708045 

Hãng sản xuất: Shin-El 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Vệ sinh lau chùi máy. 

- Kiểm tra vệ sinh các đường dẫn khí, bóng,...  

- Kiểm tra vệ sinh các công tắc và các phím 

chức năng. 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

01 01 

Khoa Nội, 

Nhi, 

YHCT và 

PHCN 

Trước ngày 

31/12/2025 

35  

Máy tạo oxy di động 5 

lít/phút  

Model: Mark 5 Nuvo 

Lite  

Cái 

Kiểm tra các chức năng, thông số của thiết bị 

- Vệ sinh lau chùi máy. 

- Kiểm tra vệ sinh các đường dẫn khí, bóng,...  

- Vệ sinh các bo mạch điện. 

01 01 

Khoa 

Truyền 

Nhiễm 

Trước ngày 

31/12/2025 



TT Tên thiết bị bảo dưỡng 
ĐV

T 
Mô tả dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 

Khối 

lượng/ Số 

lượng 

Số 

lầnbảo 

dưỡng/ 

năm 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

Seri: 15206683 

Hãng sản xuất: Nuvo 

Lite Nidek Medical 

Nước sản xuất: USA 

- Kiểm tra vệ sinh các công tắc và các phím 

chức năng. 

- Kiểm tra các dây cáp, các đầu kết nối tín 

hiệu. 

- Kiểm tra các bảng điều khiển, kiểm tra các 

thông số kỹ thuật của máy và hiệu chỉnh các 

thông số (nếu cần). 

- Xử lý các lỗi/ hư hỏng nhỏ (không bao gồm 

thay thế vật tư, linh kiện). 

36  

Máy hút điện 

Model: CD-2800  

Seri: 1710003U 

Hãng sản xuất: Shin-El 

Nước sản xuất: Japan 

Cái 

- Vệ sinh thiết bị 

- Vận hành thử nghiệm trên bệnh nhân và hiệu 

chỉnh các thông số kỹ thuật 

- Kiểm tra nguồn điện, pin dự phòng 

01 01 

Khoa 

Truyền 

Nhiễm 

Trước ngày 

31/12/2025 

TỔNG CỘNG: 36 KHOẢN       

 

 



Phụ lục  

Mẫu báo giá  
(Kèm theo Công văn số        /TTYTVC ngày      /    /2025  của Trung tâm Y tế Vân Canh) 

 

Tên Công ty: ……      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ:………….                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số điện thoại:…… 

 

BÁO GIÁ(1)  

Kính gửi: Trung tâm Y tế Vân Canh 

  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số       /TTYTVC  ngày      /   /2025  của Trung tâm 

Y tế Vân Canh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo 

dưỡng thiết bị y tế như sau:  

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế.  

TT 

Tên thiết 

bị bảo 

dưỡng 

ĐVT 
Mô tả dịch 

vụ 

Khối 

lượng/Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1              

2              

...              

Tổng cộng:        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm 

… [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… 

năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].  

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.  

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá.  



- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.          

                         ….., ngày…. tháng….năm….  

                                                           Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(2)

 
        (Ký tên, đóng dấu (nếu có))  

Ghi chú:  

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 

hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo 

giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng 

dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.  

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật 

ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo 

giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.   

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, 

các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ 

thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo 

giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo 

giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.  
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